TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC
DANH SÁCH
HỌC SINH NGHÈO VÀ HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 ĐƯỢC NHẬN QUÀ TẾT GIÁP THÌN- Năm học 2023- 2024
1.Điểm trường trung tâm
	STT
	     Họ và tên HS
	Nữ
	Lớp
	    Họ tên bố (mẹ)
	Đội
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Phạm Thanh         
	
	1A
	Phạm Thị Huệ
	14
	Hộ CN

	2
	Mai Hoàng Anh
	
	1C
	Mai Văn Thịnh
	11
	GĐKK

	3
	Lương Bảo Ngọc                    
	x
	2A
	Lương Xuân Hà
	12
	Hộ CN

	4
	Nguyễn Thị Phương Thu       
	x
	2B
	Nguyễn Thị Lan
	13
	Hộ nghèo

	5
	Bùi Uyển Như
	x
	2B
	Bùi Văn Thao
	14
	Hộ CN

	6
	Nguyễn Phương Thảo
	x
	2C
	Nguyễn Phi Trường
	10
	Mẹ mất, hộ nghèo

	7
	Nguyễn Phương Ngân
	x
	2C
	Nguyễn Phi Trường
	10
	Mẹ mất, hộ nghèo

	8
	Phạm Huy Kiên
	
	4B
	Nguyễn Thị Miên
	13
	Hộ nghèo, mồ côi bố

	9
	Phùng Thị Cẩm Nhung
	x
	4B
	Phùng Văn Bính
	7+8
	Hộ CN, bố KT

	10
	Nguyễn Thành Đạt
	
	5B
	Trần Thị Phượng
	9
	Hộ CN

	11
	Phùng Thị Phương Anh
	x
	5B
	Phùng Văn Bính
	7+8
	GĐKK, bố KT

	12
	Phùng Gia Linh
	x
	5C
	Phùng Văn Tuấn
	10
	Hộ CN

	13
	Nguyễn Thị Nhã Thư
	x
	5C
	Nguyễn Văn Phúc
	13
	Hộ CN bố tàn tật

	14
	Trần Nhất Long
	
	5C
	Trần Văn Khoa
	15
	GĐKK,Bố mẹ bỏ nhau


2. Điểm trường Quảng Đạt
	STT
	     Họ và tên HS
	Nữ
	Lớp
	    Họ tên bố (mẹ)
	Đội
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thu Thủy
	x
	1D
	Trần Văn Tấn
	5
	GĐKK

	2
	Phạm Thị Khánh Phương
	x
	1D
	Phạm Thị Nga
	5
	Hộ CN

	3
	Phạm Hạo Nhiên                     
	
	1E
	Phạm Thị Duyên
	2
	Hộ nghèo

	4
	Phạm Thu Hằng           
	x
	  1E
	Phạm Văn Tuấn
	4
	Hộ CN

	5
	Phạm Thị Mỹ Tâm
	x
	1E
	Phạm Đình Tuấn
	4
	Hộ CN

	6
	Trần Khánh Duy
	
	2D
	Trần Văn Việt
	2
	Hộ nghèo

	7
	Đào  Phương Anh
	x
	2E
	Trần Thị Ngọc
	5
	Bố mất

	8
	Lò Hoàng Thảo Phương
	x
	3D
	Lò Thị Mai Hạnh
	2
	Hộ nghèo

	9
	Hoàng Khánh Phương
	x
	3E
	Hoàng Văn Đọ
	1
	Hộ CN

	10
	Phạm Diễm Kiều
	x
	4D
	Phạm Thị Liên
	6
	GĐKK

	11
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	x
	4D
	Nguyễn Văn Đức
	2
	Hộ CN

	12
	Phạm Đình Tú
	
	4D
	Phạm Đình Tuân
	4
	Hộ nghèo

	13
	Nguyễn Anh Tài
	
	4D
	Nguyễn Văn Đức
	2
	Hộ CN

	14
	Triệu Phước Nghiêm
	
	5D
	Triệu Văn Toàn
	2
	Hộ nghèo

	15
	Bùi Xuân Hùng
	
	5D
	Bùi Văn Mạnh
	2
	GĐKK

	16
	Phạm Văn Khang
	
	5D
	Phạm Văn Kì
	1
	GĐKK


     
	Đại diện nhà trường
	Đại diện Công đoàn
	Ngũ Phúc, ngày 5/2/2024
      Người lập


      Nguyễn Thị Bích Hạnh
     Trưởng ban thanh tra nhân dân                                                                            Chi Hội trưởng chữ thập đỏ trường.
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